
 

SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH 

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT VĂN LANG 

Số: 33/TB-VL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hạ Long, ngày 24 tháng 4  năm 2025 

 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 được sử dụng  

tại trường TH, THCS và THPT Văn Lang năm học 2025 - 2026 

 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

Thực hiện Công văn số 1892/SGDĐT-GDPT ngày 11/6/2024 của Sở GDĐT về 

việc triển khai thực hiện SGK trong cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh từ năm học 2024-2025; công văn số 4107/SGDĐT-GDPT ngày 26/12/2024 của Sở 

GDĐT về việc nghiên cứu, lựa chọn SGK cấp trung học năm học 2025-2026; Công văn 

số 449/SGDĐT-GDPT ngày 11/4/2025 của Sở GDĐT về việc thông tin danh mục SGK 

năm học 2025-2026; 

 Căn cứ Biên bản họp, đề xuất của các tổ chuyên môn về việc sử dụng SGK lớp 

10, 11, 12 năm học 2025-2026; 

Trường TH, THCS và THPT Văn Lang thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 

10, 11, 12 được sử dụng tại nhà trường năm học 2025-2026 như sau: 

 

1. LỚP 12 

 

TT MÔN 
BỘ SÁCH ĐƯỢC 

SỬ DỤNG 
TÁC GIẢ 

1

1 
Toán 12 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Chủ biên: Hà Duy Khoái, NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2

2 
Ngữ văn 12 Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 

tổng chủ biên) ; Trần Văn Toàn (chủ biên), 

Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị 

Thu Hương, 

3

3 

Tiếng Anh 

12 
Global Success 

Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân. Chủ biên: 

Vũ Hải Hà. Nhà xuất bản giáo dục Việt 

Nam 

4

4 
Lịch sử 12 Cánh diều Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Bình. 

5

5 
GDTC 12 Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên kiêm 

chủ biên), Đinh Thị Mai Anh, Trương Văn 

Minh - Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. 



 

6

6 

GDQP&AN 

12 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Thiếu tướng, PGS .TS Nghiêm Viết 

Hải(Tổng chủ biên), Đại tá, PGS.TS Đoàn 

Chí Kiên (Chủ biên), Thượng tá.ThS 

Hoàng Quốc Huy, Thượng tá. TS Mai Đức 

Kiên, Thượng tá. ThS Doãn Văn Nghĩa.  

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

7

7 

HĐ TN-HN 

12 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (tổng chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, 

 Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

8

8 
Vật lí 12 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tổng chủ biên: Vũ Văn Hùng, chủ biên: 

Nguyễn Văn Biên. Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

9

9 
Hóa học 12 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tổng chủ biên: Lê Kim Long. Chủ biên: 

Đặng Xuân Thư. Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

1

10 
Sinh học 12 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống. 

Tổng chủ biên kiêm chủ biên: Phạm Văn 

Lập. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

1

11 

Công nghệ 

12 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tổng chủ biên: Lê Huy Hoàng, chủ biên: 

Đồng Huy Giới. Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

1

12 
Tin học 12 

Bộ sách: Cánh Diều 

 (Định hướng tin 

học ứng dụng) 

Tổng chủ biên: Hồ Sĩ Đàm 

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản ĐH sư phạm 

1

13 
Địa lý 12 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Lê Huỳnh (tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Sơn (chủ biên), Nguyễn Đình 

Cử, Đào Ngọc Hùng); NXB Giáo dục. 

1

14 

GDKT&PL 

12 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị 

Mai Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi,  

Nguyễn Thị Thu Trà);NXB Giáo dục 

 

2. LỚP 11 

 

TT MÔN 
BỘ SÁCH ĐƯỢC 

SỬ DỤNG 
TÁC GIẢ 

1

1 
Toán 11 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tổng chủ biên: Hà Duy Khoái, NXB Giáo 

dục Việt Nam 

2

2 
Ngữ văn 11 Cánh diều 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 

tổng chủ biên). 

3

3 
Tiếng Anh 11 Global Success 

Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân. Chủ 

biên: Vũ Hải Hà. Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

4

4 
Lịch sử 11 Cánh diều Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Bình. 



 

5

5 
GDTC 11 Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên kiêm 

chủ biên), Nhà xuất bản: Đại học Sư 

phạm. 

6

6 

GDQP&AN 

11 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Thiếu tướng, PGS .TS Nghiêm Viết 

Hải(Tổng chủ biên), Đại tá, PGS.TS Đoàn 

Chí Kiên (Chủ biên),  

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

7

7 

HĐ TN-HN 

11 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

8

8 
Vật lí 11 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên). Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

9

9 
Hóa học 11 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tổng chủ biên: Lê Kim Long. Chủ biên: 

Đặng Xuân Thư. Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

1

10 
Sinh học 11 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống. 

Tổng chủ biên: Phạm Văn Lập. Chủ biên: 

Lê Đình Tuấn. Nhà xuất bản giáo dục Việt 

Nam 

1

11 
Công nghệ 11 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tổng chủ biên: Lê Huy Hoàng, chủ biên: 

Đồng Huy Giới. Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

1

12 
Tin học 11 

Bộ sách: Cánh 

Diều 

 (Định hướng tin 

học ứng dụng) 

Tổng chủ biên: Hồ Sĩ Đàm 

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản ĐH sư phạm 

1

13 
Địa lý 11 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Lê Huỳnh (tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Vũ Hà (chủ biên); NXB Giáo 

dục. 

1

14 

GDKT&PL 

11 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị 

Mai Phương (đồng Chủ biên); NXB Giáo 

dục 

 

3. LỚP 10 

 

TT MÔN 
BỘ SÁCH ĐƯỢC 

SỬ DỤNG 
TÁC GIẢ 

1

1 

Toán 10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Chủ biên: Hà Duy Khoái, NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2

2 

Ngữ văn 10 Cánh diều Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng 

tổng chủ biên) ; Trần Văn Toàn (chủ biên), 

Bùi Minh Đức, Bùi Thanh Hoa, Phạm Thị 

Thu Hương,  

3 Tiếng Anh 10 Global Success  Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân. Nhà xuất 

bản giáo dục Việt Nam 

4 Lịch sử 10 Cánh diều Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Bình. 



 

5

5 

GDTC 10 Cánh diều Đinh Quang Ngọc (Tổng chủ biên kiêm 

chủ biên), Nhà xuất bản: Đại học Sư 

phạm. 

6

6 

GDQP&AN 

10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Thiếu tướng, PGS .TS Nghiêm Viết 

Hải(Tổng chủ biên), Đại tá, PGS.TS Đoàn 

Chí Kiên (Chủ biên),  

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

7

7 

HĐ TN-HN 

10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống  

Lưu Thu Thủy (tổng chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

8

8 

Vật lí 10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tổng chủ biên: Vũ Văn Hùng, chủ biên: 

Nguyễn Văn Biên. Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

9

9 

Hóa học 10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống  

Tổng chủ biên: Lê Kim Long. Chủ biên: 

Đặng Xuân Thư. Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

1

10 

Sinh học 10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống.  

Tổng chủ biên kiêm chủ biên: Phạm Văn 

Lập. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

1

11 

Công nghệ 10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống  

Tổng chủ biên: Lê Huy Hoàng, chủ biên: 

Đồng Huy Giới. Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

1

12 

Tin học 10 Bộ sách: Cánh Diều 

 (Định hướng tin 

học ứng dụng) 

Tổng chủ biên: Hồ Sĩ Đàm, Nhà xuất bản 

ĐH sư phạm 

1

13 

Địa lý 10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống  

Tác giả: Lê Huỳnh (tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Sơn (chủ biên), Nguyễn Đình 

Cử, Đào Ngọc Hùng); NXB Giáo dục. 

1

14 

GDKT&PL 

10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống  

Tác giả: Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị 

Mai Phương (đồng Chủ biên),NXB Giáo 

dục 

 

 Trên đây là danh mục sách giáo khoa được sử dụng tại trường TH, THCS và 

THPT Văn Lang năm học 2025-2026. Các tổ nhóm chuyên môn, các giáo viên nhà 

trường triển khai sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn theo đúng quy định. 

 
 

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT; 

- Các tổ CM; 

- Ban ĐD CMHS; 

- Đăng website, fanpage; 

- Lưu VP. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Hạnh 
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